
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 122/KH-UBND Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 46a-KH/ĐU của Đảng ủy xã Vĩnh Thuận về thực hiện 

Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2026 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 

gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 46a-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh 

Thuận về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2026 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 

- 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Ủy ban nhân 

dân xã Vĩnh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế 

hoạch số 46a-KH/ĐU; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời 

sống Nhân dân, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con 

số giai đoạn 2026 - 2030. 

- Gắn việc thực hiện Kế hoạch với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm 

kỳ 2025 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và các chương trình, kế hoạch chuyên ngành của xã. 

2. Yêu cầu 

Bám sát nội dung Kế hoạch số 46a-KH/ĐU; phân công theo nguyên tắc rõ 

người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Nhiệm vụ 

phải phù hợp chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng 

gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; 

phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên, tài 

chính, đầu tư công; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm an sinh xã hội, 

quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 
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2. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 

(1) Hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội hằng năm được thành phố giao. 

(2) Giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn tăng bình quân từ 14% 

- 15%/năm. 

(3) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 5%/năm. 

(4) Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền và kế 

hoạch được giao hằng năm phấn đấu đạt 100%. 

(5) Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 120 - 140 triệu đồng/người/năm. 

(6) Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 

210 triệu đồng trở lên. 

(7) Phấn đấu có từ 05 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân; tăng tỷ lệ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo. 

(8) Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 

phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

(9) Phát triển ít nhất 01 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công 

nghệ cao; mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; có thêm sản phẩm OCOP 

được công nhận. 

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55% trở lên. 

(11) Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ tham gia BHXH 

đạt trên 60% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

(12) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu 

gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%. 

(13) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm; giữ vững tiêu chí “Xã không ma túy”. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

Quán triệt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững; cụ thể hóa nhiệm vụ vào 

chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp làm thước đo. 

2. Cải cách hành chính, hoàn thiện phương thức quản lý và chuyển đổi số 

Rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách của Trung ương, 

thành phố; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số; 

khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai và dữ liệu chuyên ngành; triển khai phong 

trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số. 
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3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển sản xuất kinh doanh 

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, 

hữu cơ, liên kết chuỗi; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận 

chính sách, chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; 

phát triển OCOP, ngành nghề nông thôn, thương mại và dịch vụ. 

4. Quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển hạ tầng 

Quản lý chặt chẽ đất công, đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi; 

kiểm tra, xử lý vi phạm; rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; ưu tiên hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, viễn thông, hạ tầng số, 

trường học, y tế, văn hóa; duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới. 

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án 

Rà soát, phân loại các dự án; tập trung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và giải phóng mặt bằng; theo dõi, đôn đốc tiến độ, xử lý hoặc đề xuất cấp 

có thẩm quyền xử lý vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ và phát 

huy hiệu quả đầu tư. 

6. Quản lý tài chính - ngân sách và đầu tư công 

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự 

toán; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; quản lý tài sản công; tổ chức thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, 

đẩy nhanh giải ngân, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định; 

huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hợp pháp. 

7. Phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực 

Thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội; 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; duy trì trường chuẩn quốc 

gia, ứng dụng chuyển đổi số và STEM trong giáo dục; nâng cao chất lượng y tế 

cơ sở, y tế dự phòng, hồ sơ sức khỏe điện tử; phát triển BHYT, BHXH. 

8. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phòng 

chống thiên tai 

Triển khai chủ đề chuyển đổi xanh; duy trì phân loại rác tại nguồn, thu gom, 

xử lý chất thải; quản lý nguồn nước, ao hồ, kênh mương, công trình thủy lợi; xây 

dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; chủ động phương án phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu. 

9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội; phòng, chống tội phạm, ma túy; triển khai Đề án 06 gắn với chuyển đổi 

số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; phát huy phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 
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Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND xã theo dõi, tổng hợp các nhóm 

nhiệm vụ kinh tế, tài chính - ngân sách, đầu tư công, đất đai, xây dựng, công 

thương, nông nghiệp, môi trường thuộc chức năng; định kỳ tổng hợp tiến độ, kết 

quả và tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

2. Văn phòng HĐND và UBND xã 

Theo dõi chương trình công tác của UBND xã; phối hợp đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo chung theo yêu cầu. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Chủ trì các nhiệm vụ về văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh 

xã hội, bảo hiểm, chuyển đổi số thuộc lĩnh vực được giao; phối hợp tuyên truyền 

và nâng cao kỹ năng số. 

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 

trực tuyến; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên môi trường 

điện tử, tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

5. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và các nhiệm vụ được UBND xã giao. 

6. Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã 

Chủ trì nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Đề án 06, 

phòng cháy chữa cháy, phòng thủ dân sự theo chức năng. 

7. Các trường học, Trạm Y tế, các thôn và đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện các nội dung được 

phân công tại Phụ lục; định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan đầu mối để tổng hợp. 

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm 

được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền 

giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy - TT. HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Cơ sở thôn; 

- Lưu: VT, KT.  

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Phú Hiếu 



 

 

PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng        năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuận) 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

kết quả 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

1 

Tham mưu cụ thể hóa chỉ tiêu 

KTXH hằng năm; theo dõi giá trị 

sản xuất, thu nhập, doanh nghiệp, 

HTX, hộ kinh doanh. 

Kế hoạch/Báo cáo 

KTXH; bảng theo dõi 

chỉ tiêu. 

Phòng Kinh tế 

Văn phòng HĐND 

và UBND; các đơn 

vị 

Hằng năm 

2 

Rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, 

hộ kinh doanh; thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số, TMĐT, 

thanh toán không tiền mặt. 

Văn bản triển khai; 

danh sách hỗ trợ; báo 

cáo kết quả. 

Phòng Kinh tế 

Phòng VH-XH; 

Trung tâm 

PVHCC; các thôn 

Thường 

xuyên 

3 

Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao, chuỗi giá trị, OCOP; nâng giá 

trị sản phẩm/ha. 

Kế hoạch/mô hình; 

hồ sơ OCOP; báo cáo 

sản xuất. 

Phòng Kinh tế 
Các thôn, đơn vị 

liên quan 

2026-

2030 

4 

Quản lý thu ngân sách, chống thất 

thu; theo dõi thu NSNN tăng bình 

quân trên 5%/năm. 

Dự toán; báo cáo thu 

ngân sách; giải pháp 

chống thất thu. 

Phòng Kinh tế 
Cơ quan thuế và 

đơn vị liên quan 
Hằng năm 

5 
Quản lý chi ngân sách, tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Dự toán/quyết toán; 

báo cáo tài sản công. 
Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, đơn 

vị sử dụng NS 
Hằng năm 

6 

Tổ chức kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2026-2030; đôn đốc giải ngân 

đạt 100% kế hoạch được giao. 

Kế hoạch đầu tư 

công; báo cáo giải 

ngân; hồ sơ dự án. 

Phòng Kinh tế 
Ban QLDA; các 

chủ đầu tư 
Hằng năm 

7 

Rà soát, tháo gỡ khó khăn các dự án; 

thực hiện GPMB, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

Báo cáo tiến độ; 

phương án/hồ sơ 

GPMB; văn bản xử lý 

vướng mắc. 

Phòng Kinh tế 

Ban QLDA; các 

thôn; đơn vị liên 

quan 

Theo tiến 

độ dự án 
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Quản lý đất đai, đất công, đất nông 

nghiệp, quy hoạch, trật tự xây dựng; 

xử lý vi phạm. 

Hồ sơ kiểm tra; biên 

bản; quyết định/văn 

bản xử lý; báo cáo. 

Phòng Kinh tế 
Công an xã; các 

thôn 

Thường 

xuyên 

9 

Rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng giao 

thông, thủy lợi, điện, nước sạch, 

viễn thông, hạ tầng số. 

Danh mục đề xuất; hồ 

sơ đầu tư; báo cáo 

tiến độ. 

Phòng Kinh tế 

Phòng VH-XH; 

Trung tâm DV sự 

nghiệp công 

2026-

2030 

10 

Duy trì, nâng cao tiêu chí NTM 

nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu; 

chỉnh trang cảnh quan. 

Kế hoạch; hồ sơ tiêu 

chí; báo cáo kết quả. 
Phòng Kinh tế 

Các phòng, đơn vị, 

các thôn 

2026-

2030 

11 

Đẩy mạnh CCHC, số hóa hồ sơ, 

dịch vụ công trực tuyến, khai thác 

dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên 

ngành. 

Kế hoạch/văn bản 

CCHC-CĐS; báo cáo 

kết quả. 

Văn phòng HĐND 

và UBND; Trung 

tâm PVHCC 

Phòng VH-XH; 

Phòng Kinh tế; 

Công an xã 

Thường 

xuyên 

12 

Triển khai Bình dân học vụ số, phổ 

cập kỹ năng số; hỗ trợ người dân 

tiếp cận dịch vụ số. 

Kế hoạch tuyên 

truyền/tập huấn; báo 

cáo, danh sách tham 

gia. 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

Trung tâm 

PVHCC; các thôn 

2026-

2030 

13 

Thực hiện đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm; nâng tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 

55% trở lên. 

Kế hoạch; danh sách 

đào tạo/giải quyết 

việc làm; báo cáo chỉ 

tiêu. 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

Các thôn, đơn vị 

liên quan 
Đến 2030 

14 

Thực hiện chính sách an sinh, người 

có công, bảo trợ xã hội; phát triển 

BHYT đạt từ 98%, BHXH trên 60% 

lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Hồ sơ chính sách; 

báo cáo tỷ lệ BHYT, 

BHXH. 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

Trạm Y tế; các 

thôn; đơn vị liên 

quan 

Đến 2030 

15 

Duy trì, nâng cao trường chuẩn; đầu 

tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, 

STEM trong giáo dục. 

Kế hoạch/báo cáo 

giáo dục; hồ sơ đầu 

tư. 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

Các trường; Phòng 

Kinh tế 

2026-

2030 
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16 
Nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế 

dự phòng, hồ sơ sức khỏe điện tử. 

Kế hoạch/báo cáo y 

tế; dữ liệu hồ sơ sức 

khỏe. 

Trạm Y tế xã 
Phòng VH-XH; các 

thôn 

Thường 

xuyên 

17 

Thu gom, xử lý CTRSH; phân loại 

rác tại nguồn; bảo vệ nguồn nước; 

bảo đảm 100% hộ sử dụng nước 

sạch, hợp vệ sinh. 

Kế hoạch/văn bản 

môi trường; báo cáo 

tỷ lệ thu gom, nước 

sạch. 

Phòng Kinh tế 

Trung tâm DV sự 

nghiệp công; các 

thôn 

Đến 2030 

18 

Triển khai chuyển đổi xanh, xây 

dựng tuyến đường/khu dân cư sáng-

xanh-sạch-đẹp. 

Mô hình/tuyến 

đường; báo cáo kết 

quả. 

Phòng Kinh tế 

Phòng VH-XH; 

Trung tâm DV sự 

nghiệp công; các 

thôn 

Hằng năm 

19 

Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn, phòng thủ dân sự, ứng phó 

sự cố. 

Phương án/Kế hoạch; 

báo cáo diễn tập, ứng 

phó. 

Bab Chỉ huy phòng 

thủ dân sự 

Phòng Kinh tế; 

Công an; BCHQS; 

các thôn 

Hằng năm 

20 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển 

quân; giữ vững ANTT và tiêu chí 

Xã không ma túy; triển khai Đề án 

06. 

Kế hoạch; hồ sơ 

tuyển quân; báo cáo 

ANTT, Đề án 06. 

Công an xã; 

BCHQS xã 

Các phòng, đơn vị, 

các thôn 
Hằng năm 

21 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả 

thực hiện Kế hoạch; tham mưu sơ 

kết, tổng kết. 

Báo cáo định kỳ; báo 

cáo sơ kết/tổng kết. 

Văn phòng HĐND 

và UBND 

Phòng Kinh tế; 

Phòng VH-XH; các 

đơn vị 

6 tháng, 

hằng 

năm/đột 

xuất 
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